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Kính gửi:  

       - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

       - Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. 

        (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị) 
 

Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 ban hành danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong 

nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-

GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ 

Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp.  

Để có đầy đủ dữ liệu thuốc trúng thầu phục vụ rà soát các tiêu chí cập nhật danh 

mục thuốc tại Thông tư trên theo quy định, Cục Quản lý Dược kính đề nghị các Đơn vị 

như sau: 

Báo cáo thông tin về kết quả trúng thầu Nhóm 2 thuộc Gói thầu thuốc theo tên 

generic (theo phân nhóm về đấu thầu thuốc) từ ngày 16/4/2024 đến ngày 26/3/2026 đối 

với các thuốc có chứa hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, đơn vị tính theo 

mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này. 

Kính đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 

05/05/2026 để Cục Quản lý Dược tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời ban hành 

Thông tư. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Nguyễn Tri Thức (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, GT (PT) 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC THUỐC TRÚNG THẦU NHÓM 2 GÓI THẦU THUỐC THEO TÊN GENERIC 

(Kèm theo Công văn số           /QLD-GT ngày     tháng      năm 2026) 

STT Tên hoạt chất 
Nồng độ - 

Hàm lượng 
Dạng bào chế 

Đơn vị 

tính 

Tên thuốc 

trúng thầu 

Số Giấy đăng ký lưu 

hành/Giấy phép nhập khẩu 

Giá thuốc 

trúng thầu 

1 Alendronic acid 10mg Viên Viên       

2 Etodolac 400mg Viên Viên       

3 Febuxostat 40mg Viên Viên       

4 Febuxostat 80mg Viên Viên       

5 Flurbiprofen 50mg Viên Viên       

6 Lamotrigine 100mg Viên Viên       

7 Lamotrigine 200mg Viên Viên       

8 L-Ornithine-L-Aspartate 3g Bột/cốm/hạt pha uống Gói       

9 Molnupiravir 200mg Viên nang Viên       

10 Mosapride citrate 5mg Viên Viên       

11 Olmesartan medoxomil 20mg Viên Viên       

12 Olmesartan medoxomil 40mg Viên Viên       

13 Orlistat 120mg Viên nang Viên       

14 Paracetamol; Cafein 500mg; 65mg Viên Viên       

15 
Paracetamol; Caffeine; 

Phenylephrine HCl 

500mg; 25mg; 

5mg 
Viên Viên 

      

16 

Paracetamol; 

Phenylephrin HCl; 

Dextromethorphan HBr 

500mg; 5mg; 

15mg 
Viên Viên 

      

17 Sildenafil 50mg Viên Viên       

18 Sumatriptan 50mg Viên Viên       

19 Tadalafil 20mg Viên Viên       

20 Tenofovir alafenamide 25mg Viên Viên       
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